Ma trận đề thi học kỳ I môn Toán năm học 2022-2023
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	Mức 1
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	Câu số
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	2
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	Số câu
	01
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	Câu số
	3
	
	
	

	Tổng số câu
	05
	02
	03
	10
























Họ và tên:……………………………..lớp 1…..

BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I.
 NĂM HỌC 2022- 2023

Câu 1: ( 1 điểm - M1) Viết số thích hợp
	..
	
	…..
	
	…
	
	……

	…….
	
	…….
	
	…….
	
	…….


Câu 2: ( 1 điểm - M1) 
	2
	
	
	5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	10
	9
	
	
	6
	
	



Câu 3: ( 1 điểm - M1) Nối các hình có hình dạng giống nhau.
	
	
	[image: LỜI GIẢI] Chọn đáp án đúng Đồ vật nào sau đây có dạng hình vuông - Tự Học  365]


	
	
	[image: Những mẫu khung tranh treo tường đẹp, hài hòa]


	
	
	[image: Đồng hồ treo tường hình tròn S06 - Vati]


	
	
	[image: Biển báo Đoạn đường hay xảy ra tai nạn]




Câu 4: ( 1 điểm – M2) vẽ thêm cho đủ số chấm tròn: 
	..
	
	…
	
	
	
	....

	4
	
	7
	
	5
	
	9


Câu 5: ( 1 điểm - M1) 
a) Khoanh vào số lớn nhất:      3,     6,      10,       7.
b) Khoanh vào số bé nhất:       6,     7,      8,       2.
Câu 6: ( 1 điểm – M2)  >,  <,  =
5 …… 9 + 1				                     4 + 4 …… 8
5 + 3 …… 6				                     5 ……. 6 + 3
Câu 7: ( 1 điểm – M1) Tính
2 + 6 = ……..			             4 + 5 = ………
5 + 0 = ……..          		             7 + 3 = ………
Câu 8: ( 1 điểm – M3)
a) Viết các số: 5, 9, 0, 4 theo thứ tự từ bé đến lớn
……………………………………………………………………………..
b) Viết các số: 10, 2, 6, 8  theo thứ tự từ lớn đến bé :
……………………………………………………………………………
Câu 9: ( 1 điểm – M3)  Quan sát tranh và viết phép tính cộng thích hợp
[image: Bổ trợ kiến thức Toán lớp 3 - Lớp 4 - Lớp 5 và ôn luyện thi Violympic Toán  trên mạng: Các biện pháp rèn kĩ năng “Giải toán có lời văn” Lớp 1]
	
	
	
	
	



Câu 10: ( 1 điểm – M3)  Số
	…….
	+
	2
	=
	6
	   
	……
	>
	4

	    1
	+
	……
	=
	9
	
	      8
	<
	……



Đáp án:
Câu 1: ( 1 điểm - M1) Viết số thích hợp
            2- 5-3-6.
Câu 2: ( 1 điểm - M1) 
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	

	10
	9
	8
	7
	6
	5
	4


Câu 3: ( 1 điểm - M1) Nối các hình có hình dạng giống nhau.
	
	
	[image: LỜI GIẢI] Chọn đáp án đúng Đồ vật nào sau đây có dạng hình vuông - Tự Học  365]


	
	
	[image: Những mẫu khung tranh treo tường đẹp, hài hòa]


	
	
	[image: Đồng hồ treo tường hình tròn S06 - Vati]


	
	
	[image: Biển báo Đoạn đường hay xảy ra tai nạn]



Câu 4: ( 1 điểm – M2) vẽ thêm cho đủ số chấm tròn: 
	.. ..
	
	…....
	
	.....
	
	.........

	4
	
	7
	
	5
	
	9


Câu 4: ( 1 điểm - M1) Khoanh vào đáp án đúng.
C.2
Câu 5:  a) 10
             b) 2
Câu 6: ( 1 điểm – M2)  >,  <,  =
5 < 9 + 1				                     4 + 4 = 8
5 + 3 > 6				                     5 < 6 + 3
Câu 7: ( 1 điểm – M1) Tính
2 + 6 =8			             4 + 5 = 9
5 + 0 = 5       		             7 + 3 = 10
Câu 8: Cho các số: 5, 9, 0, 4( 1 điểm – M3)
a. 0,4,5,9.
b. 10,8,6,2.
Câu 9: ( 1 điểm – M1)  Quan sát tranh và viết phép tính cộng thích hợp
	5
	+
	3
	=
	8



Câu 10: ( 1 điểm – M3)  Số
	4
	+
	2
	=
	6
	   
	5
	>
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	+
	8
	=
	9
	
	8
	<
	9
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